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 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN  

TỔ: TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 11 

(Năm học 2023 - 2024) 

 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 11 ; Số học sinh: 495 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 12 ; Trình độ đào tạo: Đại học: 8 ; Trên đại học: 4 

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Khá: 12; chưa đạt: 00. 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Máy tính 45 0  

2 Máy chiếu 20 0  

3 Máy castte 10 0  

4 Sách giáo khoa 495 0  

5 Ti Vi 10 0  

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng 

bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng Vi tính 01 Sử dụng trong các tiết dạy kỹ năng nghe, nói  

II. Kế hoạch dạy học  
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1. Phân phối chương trình 

Tuần Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 

HỌC KÌ I (từ ngày 15/08/2023 đến ngày 30/12/2023) 

Tuần 1 
15/8/2023 

đến 

19/8/2023 
INTRODUCTION 5 

FIRST CLASS Greetings - Class Rules 

VOCABULARY Talking about holidays 

GRAMMAR Review of Present Simple contrast 

Tuần 2 
21/8/2023 

đến 

26/8/2023 

INTRODUCTION 5 

VOCABULARY Adjectives 

GRAMMAR            Review on Articles, will and be going to 

Tuần 3 
28/8/2023 

đến 

02/9/2023 

UNIT 1: GENERATIONS 5 

VOCABULARY Describing stages of life 

GRAMMAR            Past Simple 

LISTENING            Listening to the intentions of speakers 

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 (thứ bảy) 

Lễ khai giảng 05/9/2023 (đầu giờ buổi thứ Hai, sau đó học bình thường) 

Tuần 4 

04/9/2023 

đến 

09/9/2023 

UNIT 1: GENERATIONS 5 

GRAMMAR           Used to 

WORD SKILLs Phrasal verbs (1) 

READING            Adolescence 

Tuần 5 
11/09/2023 

đến 

16/09/2023 

UNIT 1: GENERATIONS 5 

SPEAKING Role-play 

WRITING A message 

CULTURE Ethnic groups in Viet Nam 

REVIEW 1  
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Tuần 6 
18/9/2023 

đến 

23/9/2023 

UNIT 2: LEISURE TIME 5 

VOCABULARY Describing leisure activities 

GRAMMAR            Present Perfect vs Past Simple 

LISTENING            Listening for the context of a dialogue 

Tuần 7 

25/9/20223 

đến 

30/9/2023 

UNIT 2: LEISURE TIME 5 

GRAMMAR            Present    Perfect    –   Simple    and Continuous 

WORD SKILLS Compound Nouns and Adjectives 

READING             Field Games 

Tuần 8 

02/10/2023 

đến 

07/10/2023 

UNIT 2: LEISURE TIME 5 

SPEAKING Justifying opinions 

WRITING A blog post 

CULTURE More than a film 

REVIEW 2  

Tuần 9 

09/10/2023 

đến 

14/10/2023 

UNIT 3:  

SUSTAINABLE HEALTH 
5 

VOCABULARY Parts of the body 

GRAMMAR            Speculating and predicting 

LISTENING            Listening for specific information 

Tuần 10 

16/10/2023 

đến 

21/10/2023 

UNIT 3:  

SUSTAINABLE HEALTH 
5 

GRAMMAR            Future Continuous and Future Perfect  

WORD SKILLS Word families  

READING             Body clock  

Tuần 11 

23/10/2023 

đến 

28/10/2023 

UNIT 3:  

SUSTAINABLE HEALTH 
5 

SPEAKING Describing photos 

WRITING An opinion essay 

CULTURE ASEAN sports 

REVIEW 3  

Tuần 12 

30/10/2023 

đến 

04/11/2023 

UNIT 4: HOME 5 

VOCABULARY Describing houses and homes 

GRAMMAR            Comparison 

LISTENING            Identifying paraphrases 
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Tuần 13 

06/11/2023 

đến 

11/11/2023 

UNIT 4: HOME 5 

GRAMMAR            Imaginary situations 

WORD SKILLS Do – Make – Take 

READING             Alternative living 

Tuần 14 

13/11/2023 

đến 

18/11/2023 

UNIT 4: HOME 5 

SPEAKING Making comparisons and contrasting photos 

WRITING An email 

CULTURE Royal palaces 

REVIEW 4  

Ngày Nhà Giáo (thứ hai : 20/11/2023) : nghỉ (liên hoan tối thứ bảy 18/11//2023) 

Tuần 15 

20/11/2023 

đến 

25/11/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 16 

27/11/2023 

đến 

02/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 17 

04/12/2023 

đến 

09/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 18 

11/12/2023 

đến 

16/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 
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Tuần 19 

18/12/2023 

đến 

23/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 20 

25/12/2023 

đến 

30/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Nghỉ thứ 2 (ngày 01/01/2024) 

HỌC KỲ 2 từ 02/01/2024 đến 25/5/2024 

Tuần 21 

02/01/2024 

đến 

06/01/2024 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 

5 

VOCABULARY Describing communication technology 

GRAMMAR Quantifiers 

LISTENING Distinguishing Facts - Opinions 

Tuần 22 

08/01/2024 

đến 

13/01/2024 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 

5 

GRAMMAR            must vs have to, modals in the past 

WORD SKILLS Adjective + preposition 

READING            Clever machines 

Tuần 23 

15/01/2024 

đến 

20/01/2024 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 
5 

SPEAKING Photo comparison 

WRITING An internet forum post 

CULTURE Benjamin Franklin 

REVIEW 5  

Tuần 24 

22/01/2024 

đến 

27/01/2024 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 
5 

VOCABULARY Describing character 

GRAMMAR            Cleft sentences 

LISTENING            Identifying linking words and phrases 
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Tuần 25 

29/01/2024 

đến 

03/02/2024 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

5 

GRAMMAR            Gerunds, Perfect Gerunds, Perfect Participles 

WORD SKILLS Phrasal verbs (2) 

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 

(TỪ 05/02/2024 đến hết 14/02/2024) 

Tuần 26 

15/02/2024 

đến 

24/02/2024 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

5 

READING Rachel Carson 

SPEAKING Guided conversation 

Tuần 27 

26/02/2024 

đến 

02/3/2024 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

5 

WRITING A for and against essay 

CULTURE British public schools 

REVIEW 6  

Tuần 28 

04/3/2024 

đến 

09/3/2024 

UNIT 7 
 

ARTISTS 
5 

VOCABULARY Talking about the arts 

GRAMMAR             The passive 

LISTENING              Listening for implications and subtext 

Tuần 29 

11/3/2024 

đến 

16/3/2024 

UNIT 7 
 

ARTISTS 
5 

GRAMMAR             have something done 

WORD SKILLS Indefinite pronouns 

READING             Graffiti’s softer side 

Tuần 30 

18/3/2024 

đến 

23/3/2024 

UNIT 7 
 

ARTISTS 
5 

SPEAKING Photo comparison and role play 

WRITING A school magazine entry 

CULTURE To he - Vietnamese craftwork 

REVIEW 7  
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Tuần 31 

25/3/2024 

đến 

30/3/2024 

UNIT 8 
 

CITIES 
5 

VOCABULARY Talking about cities 

GRAMMAR             The third conditional 

LISTENING              Identifying the context of a conversation 

Tuần 32 

01/4/2024 

đến 

06/4/2024 

UNIT 8 
 

CITIES 
5 

GRAMMAR            Participle and Infinitive clauses 

WORD SKILLS Verb patterns 

READING             Cities in the future 

Tuần 33 

08/4/2024 

đến 

13/4/2024 

UNIT 8 
 

CITIES 
5 

SPEAKING Guided conversation 

WRITING A formal letter 

CULTURE The Mekong River 

REVIEW 8  

Tuần 34 

15/4/2024 

đến 

20/4/2024 

Ôn tập – kiểm tra học kì II 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

Giỗ Tổ Hùng Vương: thứ năm (18/4/2024) 

Tuần 35 

22/4/2024 

đến 

27/4/2024 

Ôn tập – kiểm tra học kì II 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

Nghỉ ngày Thứ Hai 29-4-2024 

Nghỉ ngày Thứ Ba 30-4-2024 
Nghỉ Thứ Tư 01-5-2024 

Tuần 36 

02/5/2024 

đến 

Ôn tập – kiểm tra học kì II 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 
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11/5/2024 

Tuần 37 

13/5/2024 

đến 

18/5/2024 

 5 

 

Tuần 38 

20/5/2024 

đến 

25/5/2024 

 5 

 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

HỌC KÌ I 

CHUYÊN ĐỀ 10.1: 15 tiết (HKI: 8 tiết, HK II: 7 tiết) 

1 Exercise: Tenses 2 Biết cách sử dụng các thì cơ bản 

2 Exercise: Infinitive with to 2 Biết cách sử dụng động từ nguyên mẫu có TO 

 

3 Exercise: Infinitive without 

to 
2 

Biết cách sử dụng động từ nguyên mẫu không TO 

4 Exercise: Past simple, Past 

continuous, past perfect 
2 

Biết cách sử dụng thì QKĐ, QKTD, QKHT 

HỌC KÌ II 

 

1 
Exercise: Vocabulary + 

pronunciation 
2 

Biết sử dụng từ ngữ theo chủ đề bài học. Biết cách phát âm những âm cơ 

bản trong tiếng Anh 
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2 
Exercise: infinitive and 

gerund 
2 Biết cách sử dụng động từ nguyên mẫu, danh động từ 

3 
Exercise: Passive Gerund 

and gerund 
3 

Biết cách sử dụng cấu trúc bị động của danh động từ và động từ nguyên mẫu 

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề. 

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu 

(mức độ) cần đạt. 

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Đầu Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 0 

9/2023 Nắm vững kiến thức Unit 0  

Giữa Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 2 

11/2023 Nắm vững kiến thức Unit 0,1,2  

Cuối Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 4 

12/2023 Nắm vững kiến thức Unit 0,1,2,3,4 

 

 

Đầu Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 5 

01/2024 Nắm vững kiến thức 3, 4, 5 

 

 

 

Giữa Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 7 

3/2024 Nắm vững kiến thức 5, 6,7 

 

 

 

Cuối Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 8 

4/2024 Nắm vững kiến thức 5,6,7,8 
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(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá. 

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá. 

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình). 

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập. 

III. Kế hoạch dạy học (buổi 2) 

THỜI GIAN NỘI DUNG DẠY GHI CHÚ 

9/2023 

Exercise: Perfect gerund and perfect participle + Vocabulary  

Exercise: Reported Speech with Gerund  

Exercise: Vocabulary + pronunciation  

10/2023 

Exercise: If clauses  

Exercise: Conditional in reported speech  

Exercise: Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone...  

Exercise: Vocabulary + pronunciation  

Exercise: General review  

11/2023 

Exercise: General review  

Exercise: General review  

Exercise: General review  

12/2023 Exercise: Defining relative clause + Non-defining relative clause  

1/2024 Exercise: Vocabulary + pronunciation  

2/2024 Exercise: Relative pronouns with prepositions  

3/2024 Exercise: Vocabulary + pronunciation  

 

IV. Các nội dung khác (nếu có): 

1. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: 

 - Sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hàng tháng. 

 - Kế hoạch hội thảo tổ chuyên môn. 
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 - Kế hoạch tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. 

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi:   

 - Kế hoạch và phân công bồi dưỡng HS giỏi môn Tiếng Anh. 

Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng: Cô Lê Thị Mỹ Hà 

Tiến độ thực hiện: 

- Giáo viên tiến hành khảo sát và chọn học sinh từ ngày 7/9/2023. 

- Khai giảng lớp bồi dưỡng lúc 7h00 ngày 18 tháng 9 năm 2023. 

- Lớp bồi dưỡng học từ 7h00 đến 9h00 sáng thứ bảy hằng tuần 

- Thời gian thực hiện từ 9/2023 đến 3/2024. 

3. Phụ đạo học sinh yếu, kém 

 - Kế hoạch và phân công phụ đạo HS yếu, kém môn Tiếng Anh. 

Phân công giáo viên dạy phụ đạo: Cô Trần Thị Sâm 

Tiến độ thực hiện: 

- Giáo viên tiến hành lập danh sách và chọn học sinh ngay sau khi có kết quả kiểm tra giữa kỳ. 

- Lớp phụ đạo học chiều thứ sáu hằng tuần (theo TKB) 

- Thời gian thực hiện từ 10/2023 đến 4/2024. 

Nội dung giảng dạy: 

Giáo viên ôn lại kiến thức cơ bản theo nội dung trong phân phối chương trình. 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

…., ngày      tháng 8 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

    Lê Thị Mỹ Hà 


